
 

 

SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:         /TM-BVĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày      tháng 5 năm 2025 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế phục vụ công 

tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang - Đường Lê 

Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn 

Vĩnh Tường, viên chức Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc 

Giang  

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang (SĐT: 0976.936.186). 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư TBYT, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Giang, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang. 

- Nhận qua email: phongvattutbytbg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 năm 2025 

đến trước 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày (kể từ ngày gửi ghi 

trên báo giá). 

          II. Nội dung yêu cầu báo giá

           - Các nhà cung cấp dịch vụ phải kèm theo chứng minh năng lực bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị y tế (trình độ chuyên môn nhân sự kỹ thuật, các bằng cấp chứng 

chỉ liên quan, hợp đồng tương tự…) đảm bảo đúng theo yêu cầu của Bệnh viện 

tại Phụ lục. 

- Yêu cầu báo giá cả 2 phương án là Nhân công (thực hiện bảo trì, bảo 

dưỡng không thay thế linh kiện, vật tư tiêu hao theo máy tối thiểu 06 tháng/lần 

trong vòng 03 năm); Trọn gói (Thực hiện bảo trì bảo dưỡng tối thiều 06 tháng/lần 

trong vòng 03 năm bao gồm thay thế linh kiện, vật tư tiêu hao theo máy trong 

vòng 03 năm nếu phát sinh hỏng hóc, cần thay thế) để bệnh viện có cơ sở xây 

dựng kế hoạch. 
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- Trong báo giá đề nghị nhà cung cấp dịch vụ mô tả rõ nội dung công việc, 

kế hoạch thực hiện trong tối thiểu 06 tháng/lần trong từng năm. Đối với dịch vụ 

trọn gói cần liệt kê danh mục các linh kiện, vật tư thay thế theo máy mà đơn vị có 

thể cung cấp theo từng năm thực hiện dịch vụ, đối với các danh mục thiết bị y tế 

sau: 

STT Tên danh mục, chủng loại hàng hóa ĐVT 
Số lượng 

dự kiến  

1  
Máy thở Model: Savina 300; Xuất xứ: Dragerwerk AG& 

Co.KGaA/ Đức 
Cái 9 

2  Máy thở chức năng cao Model: Elisa 600; Xuất xứ: Đức Cái 7 

3  
Máy thở chức năng cao Model: Bennett 840; Xuất xứ: 

Covidien-Medtronic/ Ireland 
Cái 31 

4  
Máy thở chức năng cao Model: Carescape R860; Xuất 

xứ: Datex-Ohmeda/Mỹ 
Cái 25 

5  
Máy thở Model: Savina; Xuất xứ: Dragerwerk AG& 

Co.KGaA/ Đức 
Cái 3 

6  Máy thở Model: Evita V300 Cái 1 

7  Máy thở Model: Evita V600 Cái 3 

8  
Máy thở cho trẻ sơ sinh và trẻ em Model: e360T; Xuất 

xứ: Covidien/Ireland 
Cái 1 

9  Hệ thống tán sỏi Laser qua nội soi Model: ACU-H2J 
Hệ 

thống 
1 

10  
Máy gây mê kèm thở Model: Fabius plus; Xuất xứ: 

Dragerwerk AG& Co.KGaA/ Đức 
Cái 4 

11  
Máy gây mê kèm thở Model: Model: Leon; Xuất xứ: 

Đức 
Cái 2 

12  
Máy gây mê kèm thở Model: Carestation 620; Xuất xứ: 

Datex-Ohmeda, Inc/ Mỹ 
Cái 1 

13  

Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma 150 lít 

Model: STERRAD 100S; Xuất xứ: Advanced 

Sterilization (Johnson & Johnson)/ Mỹ 

Cái 1 

14  
Máy hấp tiệt trùng 300 lít Model: BU-677-S-MT/NS; 

Xuất xứ: UDONO/ Nhật Bản 
Cái 1 

15  
Máy hấp tiệt trùng Model: FDV-M12; Xuất xứ: 

SAKURA SEIKI/ Nhật Bản 
Cái 1 

16  
Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao Model: VSC-220L; Xuất 

xứ: Person medical/ Hàn Quốc 
Cái 1 

17  

Máy tiệt trùng nhiệt độ cao (Nồi hấp tiệt trùng hơi nước) 

Model: SC502E-2; Xuất xứ: Antonio Matachana/ Tây 

Ban 

Cái 1 
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18  
Máy tiệt trùng (Nồi hấp tiệt trùng) nhiệt độ thấp Model: 

130 LF-1; Xuất xứ: Antonio Matachana/ Tây Ban Nha 
Cái 1 

19  Máy chụp X-quang răng Panorama Model: Cypher E Cái 1 

20  Máy chụp X-quang vú Model: GIOTTO IMAGE M Cái 1 

21  
Hệ thống đo loãng xương toàn thân bằng tia Model: X 

DCS-900FX 

Hệ 

thống 
1 

22  Hệ thống chụp X-quang toàn thân 
Hệ 

thống 
5 

23  Máy chạy thận nhân tạo Model: Dialog + (plus) Cái 20 

24  Máy chạy thận nhân tạo HDF online Cái 1 

25  
Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, Model IGS 

530, xuất xứ GE-Pháp 

Hệ 

thống 
1 

 Tộng cộng: 25 danh mục   

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang rất mong nhận được báo giá của các 

đơn vị cung cấp có đủ năng lực kinh nghiệm trong toàn quốc.  

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website BV (đăng TB); 

- Lưu: VT, HSĐTTuấn. 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Thân Trọng Hưng 
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 MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 

chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp)] báo giá bảo trì, bảo 

dưỡng các thiết bị y tế như sau: 

1.1 Mẫu bảng (Báo giá nhân công) 

STT 
Danh mục thiết 

bị y tế 

Số lượng/khối 

lượng 

Mô tả nội 

dung dịch 

vụ 

Đơn giá  

(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Danh mục A           

1.2 Mẫu bảng (Báo giá trọn gói) 

STT 
Danh mục 

thiết bị y tế 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Mô tả nội dung dịch 

vụ 

Liệt kê danh mục 

linh kiện, vật tư 

thay thế theo gói (Số 

lượng đơn vị có thể 

cung cấp trong từng 

năm theo gói bảo 

dưỡng đối với mỗi 

thiết bị)  

Đơn giá  

(VND) 

Thuế, phí, lệ 

phí  

(nếu có) 

(VND) 

Thành tiền 

(VND) 

1 Danh mục A           

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù 

hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  ……, ngày.... tháng....năm 2025 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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